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I. TỔNG QUAN NGÀNH  
Năm 1981, thủy sản là ngành kinh tế ñầu tiên ñược Chính phủ Việt Nam cho phép vận dụng cơ chế kinh tế thị 
trường trong sản xuất và kinh doanh. ðặc biệt từ năm 1986, khi bước vào thời kỳ ñổi mới, thị trường xuất khẩu thủy 
sản ñã ñược mở rộng và tăng trưởng với tốc ñộ nhanh, mở ñường cho quá trình chuyển ñổi cơ cấu trong sản xuất 
công nghiệp và khai thác ñánh bắt, chăn nuôi. 

Với ñường bờ biển dài hơn 3.200 km, vùng ñặc quyền kinh tế trên biển rộng hơn 1 triệu km2, và vùng mặt nước nội 
ñịa lớn rộng hơn 1,4 triệu ha nhờ hệ thống sông ngòi, ñầm phá dày ñặc. Mặt nước thuộc chủ quyền của Việt Nam 
ước tính có xấp xỉ 2.000 loài thủy hải sản, trong ñó có 130 loài có giá trị thương mại cao. Trữ lượng thủy hải sản 
của việt Nam ñược ước tính khoảng 4,2 triệu tấn và nguồn tái tạo là khoảng 1,73 triệu tấn.  

Việt Nam có vị trí ñịa lý và ñiều kiện tự nhiên thuận lợi tạo ra thế mạnh nổi trội ñể phát triển ngành công nghiệp thủy 
sản. Xuất khẩu thủy sản, do ñó, trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.  

Sản xuất, xuất khẩu thủy hải sản là ngành kinh tế kỹ thuật ñặc thù bao gồm nhiều hoạt ñộng mang tính nông 
nghiệp, công nghiệp cũng như thương mại, dịch vụ; liên quan tới các khâu của quá trình sản xuất như ñóng, sửa 
chữa thuyền cá, sản xuất lưới, ngư cụ, các thiết bị chế biến, bảo quản thủy sản hay các ngành chăn nuôi. Sản xuất 
và chế biến thủy sản cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm và an sinh xã hội. Năm 2009, sản 
xuất thủy sản chiếm 7,65% giá trị GDP theo giá thực tế, ñồng thời thủy sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của 
Việt Nam.  

 Giá tr ị sản xu ất thủy sản theo giá th ực tế (ñv: t ỷ VND)     ðóng góp c ủa XK thủy sản trong t ổng giá tr ị XK 

-

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 6T2010
 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam rất ña dạng về chủng loại, từ cá fillet ñông lạnh ñơn giản tới các sản 
phẩm chế biến như sushi, sashimi, chất lượng tốt ñể ñáp ứng sự ñòi hỏi và khó tính của các thị trường tiêu thụ như 
Nhật Bản, Châu Á, EU. Mặc dù có nhiều sản phẩm ña dạng về chủng loại, tuy nhiên, 2 sản phẩm ñóng góp lớn nhất 
cho sự phát triển của ngành cũng như là 2 sản phẩm xuất khẩu chính là Cá tra, cá basa (cá da trơn) và Tôm.  

II. DIỄN BIẾN NGÀNH QUA GÓC NHÌN CUNG – CẦU 

1. Nhu cầu tiêu thụ thủy sản 
Tăng trưởng dân số, cùng với việc xuất hiện nhiều dịch bệnh ở gia cầm, gia súc và xu hướng chuyển sang ăn thủy 
sản tăng làm nhu cầu thủy sản cao hơn. Thị trường tiêu thụ quan tâm tới thủy sản như nguồn thức ăn nhiều dinh 
dưỡng quan trọng. 

Mức tiêu thụ thủy sản tăng lên 17 kg/người/năm vào năm 2007 từ 11,5kg/người/năm vào năm 1980, tỷ lệ này năm 
2000 là 15,7 kg/người/năm. FAO dự báo mức tiêu thụ thủy sản hàng năm sẽ lên tới 18,4 kg/người vào 2010 và ñạt 
19,1 kg/người vào năm 2020. Riêng với các nước phát triển, mức thiêu thụ thủy sản trung bình là 30 kg/người.   

Nhờ những ñặc tính như chất lượng nguyên liệu tốt, sản phẩm chế biến phong phú, hàng thủy sản nước ta có khả 
năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, ñưa Việt Nam khá ổn ñịnh ở vị trí 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng ñầu. 
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới sẽ mang lại cho thủy sản những ưu ñãi hơn về thuế quan.  

Th� tr��ng n�i ñ�a ch�a ph�i là tr �ng tâm phát tri �n c	a ngành 

Cho dù người Việt Nam có thói quen và nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản lớn nhưng xét về mặt quy mô và giá trị, thị 
trường nội ñịa chưa ñóng góp nhiều cho hoạt ñộng của ngành. Thị trường thủy hải sản tươi ở Việt Nam rất phong 
phú về chủng loại và tiện lợi cho người mua khi ở bất cứ khu chợ nào cũng có. Nhu cầu các sản phẩm chất lượng 
cao tương ñối thấp, hơn nữa, người Việt Nam ưa chuộng tiêu dùng thủy sản tươi sống hơn là các sản phẩm ñông 
lạnh, ñóng hộp, dầu cá v.v. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế và thu nhập, các hình thức (sản phẩm) 
thủy sản chế biến sẵn cũng ñược tiêu thụ nhiều hơn, hầu hết ở các thành phố lớn thông qua kênh siêu thị và cửa 
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hàng bán lẻ. Hiện nay mức tiêu thụ thủy sản bình quân trên ñầu người tại Việt Nam là 25 kg/năm (Tạp chí thương 
mại thủy sản, tháng 8/2010). 

Th� tr��ng xu 
t kh �u ti�m năng, �n ñ�nh nh �ng c�nh tranh ngày càng cao và ñòi h�i ña d�ng hóa, nâng cao 
ch
t l��ng s �n ph �m 

Theo Bộ Nông nghiệp- và Phát triển nông thôn, trong 7 tháng ñầu năm 2010, các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu 
ñạt kim ngạch khoảng 2,45 tỷ USD, tăng hơn 11,63% so cùng kỳ năm 2009. Tuy hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu 
ñã có mặt ở nhiều nước trên thế giới nhưng cơ cấu các thị trường nhìn chung chưa có nhiều thay ñổi qua các năm. 
Tính ñến hết tháng 6/2010, EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ vẫn là 3 thị trường nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất, 3 thị trường này 
chiếm 59,35% giá trị xuất khẩu của cả ngành, tỷ lệ này năm 2005 là 69,7%. Nhìn chung, thời gian qua, thủy sản 
Việt Nam có xu hướng thu hẹp ở 3 thị trường truyền thống chính và bước sang phát triển các thị trường mới, tuy 
nhiên, các thị trường có tính phân tán cao.  

Cơ cấu th ị trường xu ất kh ẩu thủy sản 6T 2010 
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` 
Nguồn: Tạp chí TMTS tháng 8/2010 

Có thể thấy, Châu Âu là thị trường quan trọng nhất của thủy sản xuất khẩu. Người Châu Âu thích ăn hải sản bởi giá 
trị dinh dưỡng cao và quan trọng là có nguồn vitamin và khoáng chất phong phú, hàm lượng protein cao, trong khi 
hàm lượng cholesterol và nguyên tố kim loại thấp nguồn vitamin và khoáng chất có giá trị, rất có lợi cho sức khoẻ 
con người. Theo một nghiên cứu về người tiêu dùng EU, 74% người tiêu dùng mua sản phẩm thủy sản vì họ nghĩ 
ñến vấn ñề sức khoẻ, 58% nghĩ ñến vấn ñề môi trường và 23% do sự ưa thích (Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 
8,2002). Hơn nữa, cùng với quá trình mở rộng EU về phía ñông, ñiều kiện kinh tế của các quốc gia khu vực này 
cũng như sự nhạy cảm với giá làm cho các sản phẩm cá nước ngọt giá rẻ của Việt Nam có sức tiêu thụ lớn. Chính 
vì vậy, nhu cầu thủy sản tại thị trường EU là khá ổn ñịnh.  

Thị trường Châu Á 

Thủy sản chế biến của Việt Nam rất ñược ưa chuộng tại Châu Á. Trong ñó, Nhật Bản là nước nhập khẩu nhuyễn 
thể chế biến của Việt Nam nhiều nhất. Theo ñiều tra mới ñây của Phòng Nông lâm thủy sản và Thực phẩm Nhật 
Bản, người tiêu dùng nước này ñã “thoáng tính” hơn trong tiêu dùng, ñặc biệt là trong việc lựa chọn thực phẩm cho 
các bữa ăn gia ñình. Tính ñến hết ngày 15/7/2010, Nhật Bản ñã nhập trên 5 nghìn tấn thủy sản chế biến các loại từ 
Việt Nam, trị giá khoảng 29 triệu USD. 

Khác với Nhật Bản, Campuchia lại là nước có nhu cầu cao ñối với mặt hàng cá chế biến ñóng hộp (trừ cá ngừ, cá 
tra) từ Việt Nam. Theo ñánh giá của các doanh nghiệp thủy sản trong nước, Campuchia là thị trường khá dễ tính do 
thu nhập của người dân nước này chưa cao nên những yêu cầu về tiêu chuẩn nhập khẩu không quá khắt khe. Tính 
ñến hết ngày 15/7/2010, nước này ñã nhập trên 1,4 nghìn tấn, trị giá trên 2,4 triệu USD. 

Nhu cầu thủy sản chế biến, ñặc biệt là cá chế biến khác tại thị trường Hàn Quốc cũng ngày càng tăng, trong khi sản 
xuất nội ñịa của nước này những năm gần ñây không tăng. Tính ñến hết ngày 15/7/2010, Hàn Quốc ñã nhập trên 
2,6 nghìn tấn cá chế biến khác từ Việt Nam, trị giá trên 13,8 triệu USD… 

Thị trường  Mỹ 

Theo nghiên cứu mới ñây của Hiệp hội Tiếp thị Thực phẩm và Hiệp hội Thịt ở Mỹ, người dân nước này ngày càng 
ăn nhiều thủy sản ñể cải thiện sức khỏe của mình. Nghiên cứu sức mua thịt hàng năm ñược tiến hành với 1.170 
người tiêu dùng trên toàn quốc cho thấy, 28% người tiêu dùng thường xuyên mua thủy sản và 52% người tiêu dùng 
thỉnh thoảng mua thủy sản ñể cải thiện thói  quen ăn uống của mình. 

Ngoài ra, ở ñộ tuổi khác nhau, người tiêu dùng cũng có cái nhìn khác nhau về lợi ích của thủy sản. 40% người tiêu 
dùng ở ñộ tuổi 65 và trên 65 thích ăn thủy sản, trong khi ñó chỉ có 16% người tiêu dùng ở ñộ tuổi 18 ñến 24 thích 
ăn thủy sản. Mặc dù tính phổ biến của thủy sản gia tăng nhưng thịt bò và gia cầm vẫn là thực phẩm chính trong các 
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bữa ăn tối của các gia ñình Mỹ. ðiều này cho thấy thị trường Mỹ là thị trường rất tiềm năng chưa khai thác ñược 
hết của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. 

Quốc 
gia 

 
Sản lượng Nhập 

khẩu Xuất kh ẩu Dân số 

Tiêu th ụ 
cá bình 

quân/ñầu 
người 

Dinh 
dưỡng 
từ cá 

Dinh 
dưỡng 
cung 

cấp từ 
ñộng 
vật 

Tỷ trọng 
dinh d ưỡng 

từ cá/từ 
ñộng vật 

Tỷ 
trọng 
dinh 

dưỡng 
từ 

cá/Tổng 
dinh 

dưỡng 
 tấn '000 người kg grams trên ñầu người mỗi ngày 
Thế giới 134.645.500  37.257.740  36.840.180  6.514.668       16,40  4,50    29,00  15,60% 6,00% 
Mỹ     5.360.579   4.430.300   1.852.546      299.846       24,10   5,40    75,10  7,20% 4,60% 
Việt Nam   3.367.200     76.127    1.026.585         85.029       26,40  7,30  21,70  33,70% 10,40% 
Châu Âu 159.371.600  15.382.060  12.823.650       731.088       20,70  6,30  55,90  11,30% 6,30% 
Nhật Bản 4.819.116  4.408.956  535.183  127.897       61,20  21,90  50,10  43,60% 24,20% 

Nguồn: FAO fishery yearbook 2007 

1.1. Nhu cầu tiêu dùng cá tra, cá basa 

Từ ñầu năm 2009 ñến nay, xuất khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam ñã mở rộng thêm thị trường ra 24 quốc gia mới, 
nâng tổng số các thị trường nhập khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam lên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, thị 
trường EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra của Việt Nam, tiếp theo là Nga, Ucraina, ASEAN và Mỹ. Các thị 
trường EU, và Mỹ chủ yếu tiêu thụ cá tra thịt trắng trong khi các thị trường khác lại ưa chuộng loại cá tra thịt hồng 
với chất lượng thấp hơn nhưng giá rẻ. Sản phẩm cá tra Việt Nam ñáp ứng khá tốt thị hiếu của thị trường này khi có 
lượng chất béo thấp (dưới 4,5%), mức cholesterol thấp nhất so với các loại cá thịt trắng thông thường khác. 

Cá tra và cá Basa ñược các nước nhập khẩu coi như sản phẩm thay thế cá thịt trắng có nguồn gốc từ biển mà có 
giá tương ñối thấp, sản lượng ổn ñịnh. Giá trị xuất khẩu cá tra trong năm 2009 ñạt 1,34 tỷ USD – giảm 7,6% so với 
2008 và khối lượng ñạt 607,7 nghìn tấn - giảm 5,3%. 

Tỷ trọng giá tr ị xuất kh ẩu cá tra theo t ừng th ị trường n ăm 2007 – 2009 và 6T2010  
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Nguồn: Globefish.com, Tạp chí TMTS tháng 8/2010 

Thị trường Mỹ - câu chuyện thuế chống phá giá 

Với sự xâm nhập và tăng thị phần thành công của sản phẩm cá da trơn Việt Nam gây ảnh hưởng tới sản xuất của 
các doanh nghiệp ñịa phương, chủ yếu là từ các bang phía Nam, ñiều này ñã khiến các doanh nghiệp Mỹ ñệ ñơn 
kiện Việt Nam phá giá cá tra, cá basa. Tháng 6/2003, thuế chống bán phá giá trong mức 37% – 64% ñã ñược áp 
dụng với sản phẩm “made in Vietnam”, ñiều này ñã làm tăng giá bán tại thị trường Mỹ và làm kim ngạch xuất khẩu 
mặt hàng này giảm 50%, từ ñó, dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu thị trường. Trải qua nhiều lần thương lượng và thỏa 
thuận, tới nay mức thuế áp với cá da trơn Việt  Nam ñã giảm ñược nhiều, tuy nhiên, ñây vẫn là trở ngại ñáng kể 
cho các doanh nghiệp.  

Gần ñây nhất, ngày 4/8/2010, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ñưa ra kết quả cuối cùng của ñợt xem xét hành chính thuế 
chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam lần thứ 4, giai ñoạn từ ngày 1/2/2008 ñến 31/1/2009 theo hướng bất 
lợi cho các doanh nghiệp. DOC ñã áp mức thuế cho 29 công ty không phải là bị ñơn bắt buộc của Việt Nam tăng từ 
2,89% lên 4,27%. Những công ty còn lại nằm ngoài danh sách kể trên vẫn phải chịu mức thuế suất lên tới 25,76%. 
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Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ngày 12/9 cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị 
tăng thuế rất cao, sau khi DOC vừa có quyết ñịnh sơ bộ kết quả ñợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá cá 
tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai ñoạn từ 1/8/2008 ñến 31/7/2009. Theo ñó, nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam bị áp mức thuế phải ñóng ñến 4,22 USD/kg phi lê ñông lạnh, trong khi thực tế giá bán ở thị trường 
Mỹ thấp hơn giá chịu thuế. 

Ngoài Mỹ, sản phẩm cá da trơn của Việt Nam cũng gặp phải rào cản thương mại ở nhiều thị trường như Brazil, Nga 
…Tại thị trường Nga, kể từ ngày 1/10/2010, tất cả các mặt hàng thủy sản nhập khẩu vào Nga sẽ bị áp dụng Quy 
ñịnh vệ sinh dịch tễ và các tiêu chuẩn khác.  

Giá xu 
t kh �u  

Nếu nhìn vào một thời kỳ dài, có thể thấy giá cá tra nguyên liệu ñang tăng dần trong khi giá cá thành phẩm xuất 
khẩu lại có xu hướng giảm. 

Giá cá tra, basa xu ất kh ẩu và giá cá nguyên li ệu 
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Nguồn: ART ước tính dựa trên số liệu sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hàng năm, VASEP 

Năm 2009, thị trường Mỹ là nơi xuất khẩu ñược cá tra với giá cao nhất, 3,2 USD/kg, trong khi Nga và Ukraine là 2 
nước mà doanh nghiệp Việt Nam phải bán cá rẻ nhất, 1,65USD/kg. 

Giá cá tra fillet xuất khẩu liên tục giảm trong những năm gần ñây, nguyên nhân cơ bản là do tỷ lệ phế phẩm trong 
quá trình sản xuất ngày càng giảm do kỹ thuật ñược nâng cao cũng như sự chuyển dịch về dòng sản phẩm chế 
biến. Trong hoạt ñộng chế biến cá tra, ñể chế biến ñược 1kg cá tra fillet thịt trắng cần tối thiểu 2,5kg cá tra nguyên 
liệu. Trong khi ñó, ñể có 1kg cá tra fillet thịt hồng chỉ cần 1,7kg cá tra nguyên liệu. Nhu cầu về 2 dòng sản phẩm này 
là gần như tương ñương. ðiều này giải thích xu hướng ñẩy mạnh sản xuất cá tra fillet thịt hồng xuất khẩu trong 
những năm qua. 

1.2. Thị trường xuất khẩu Tôm 

Cơ cấu th ị trường xu ất kh ẩu tôm 6 tháng 2010 

Nhật, 31,41%

Mỹ, 21,42%
EU, 16,00%

Trung Quốc & 
HK, 7,87%

Hàn 
Quốc, 6,03%

Australia, 3,81
%

ðài 
Loan, 3,16%

Thụy Sĩ, 2,46%
Canada, 2,32%

ASEAN, 1,59% Các thị trường 
khác, 3,93%

 

Nguồn: Tạp chí TMTS tháng 8/2010 

Tôm là mặt hàng rất quan trọng ñóng góp cho sự tăng trưởng của thủy sản Việt Nam thời gian qua. Năm 2009,  
khối lượng xuất khẩu ñạt gần 210 nghìn tấn với kim ngạch ñạt trên 1,67 tỉ USD, tăng 9,4% về khối lượng và 3% về 
giá trị so với 2008 – ñây là mặt hàng thủy sản xuất khẩu duy nhất tăng trưởng trong năm 2009. Năm 2009, Việt 
Nam xuất khẩu tôm vào 82 thị trường trong ñó Tôm sú vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm trên 75% giá trị xuất khẩu. 
Tôm thẻ chân trắng ngày càng chiếm tỉ trọng cao, ñạt xấp xỉ 50.000 tấn với kim ngạch cả năm dự kiến ñạt 300 triệu 
USD. 
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6 tháng 2010, tôm tiếp tục giữ vị trí mặt hàng xuất khẩu hàng ñầu của Việt Nam, ñạt giá trị 718,6 triệu USD, chiếm 
35,08% tổng giá trị thủy sản xuất khẩu. Nhật Bản, Mỹ và EU là 3 thị trường lớn nhất, chiếm 68,8% tổng giá trị xuất 
khẩu tôm.  

Nhật Bản là nước nhập khẩu tôm lớn nhất và vẫn giữ ñà tăng trưởng từ năm 2008 tới nay. Mỹ là thị trường lớn thứ 
hai, nhưng sản phẩm ñược ưa chuộng hơn là tôm cỡ lớn trong khi nhiều doanh nghiệp chỉ có sẵn tôm cỡ trung và 
cỡ nhỏ, vì vậy các doanh nghiệp Việt nam vẫn tập trung vào thị trường Nhật Bản và châu Á, châu Âu hơn. Xét theo 
thị trường ñơn lẻ, Hàn Quốc là nhà tiêu thụ tôm lớn thứ 3. 

  

Giá tôm xu ất kh ẩu qua các n ăm 

-

2,00 
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Nguồn: VASEP 

Hiện nay, Nhật và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu ñược giá nhất của sản phẩm tôm (trung bình 9,3 – 10 USD/kg) 
trong khi các thị trường EU, Trung Quốc, ASEAN, giá xuất khẩu bình quân giữa năm 2010 là 7,0 – 7,5 USD/kg. 

2. Tình hình sản xuất thủy hải sản tại Việt Nam 
Năm 2009, xuất khẩu thủy sản suy giảm sau một thời gian tăng trưởng dài. Kim ngạch xuất khẩu năm 2009 ñạt 
4,25 tỷ USD – giảm so với mức 4,51 tỷ USD của năm 2008 (1,6% về khối lượng và 5,7% về giá). Sự suy giảm diễn 
ra trên hầu hết các thị trường lớn và truyền thống như EU, Mỹ, Nga trong khi tăng trưởng ở thị trường châu Á 

Khó khăn lớn nhất với ngành trong năm 2009 ñến từ sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng cũng như giá bán, ñặc biệt là 
trong 2 quý ñầu năm. Các khó khăn vốn ñược coi là “truyền thống” cho sản xuất là nguồn nguyên liệu chưa ổn ñịnh, 
vệ sinh an toàn thực phẩm và rào cản thị trường từ các nước nhập khẩu.  

Mặc dù trở thành nước xuất khẩu thủy sản nhiều năm nhưng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vẫn 
chủ yếu là cá, tôm, nhuyễn thể, các loại thuỷ sản ñông lạnh và thuỷ sản khô. Tuy cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của 
nước ta ñã ñược bổ sung thêm các mặt hàng có giá trị như cá ngừ, nghêu và một số ñặc sản khác nhưng nhìn 
chung vẫn còn khá ñơn ñiệu. Công nghệ chế biến của ngành thủy sản Việt Nam vẫn chưa ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu 
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tiêu dùng của thế giới. 2 mặt hàng chính vẫn là tôm và cá tra, cá basa. Hiện nay, xu hướng phát triển của ngành là 
chuyển từ xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu và chế biến sẵn sang các sản phẩm giá trị gia tăng.  

Cơ cấu mặt hàng xu ất kh ẩu thủy sản 6 tháng 2010 

Tôm, 35,08%

Cá 
tra, 31,88%

Cá 
ngừ, 7,59%

Các loại cá 
khác, 10,43%

Nhuyễn 
thể, 8,96%

Hàng chế biến 
, 4,34%

Hải sản 
khác, 0,74%

 

Nguồn: Tạp chí TMTS tháng 8/2010 

Sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam hiện vẫn nằm ở chi phí giá thành do có chi phí nhân công rẻ, quy mô sản 
xuất lớn, tỷ giá cũng là một yếu tố hỗ trợ ngành. Mặc dù có lịch sử phát triển lâu, hình thành công nghiệp chế biến, 
nhưng khả năng kiểm soát và phát triển một cách có quy hoạch của thủy sản Việt Nam vẫn là tương ñối khó khăn. 
Hầu hết các công việc ñược thực hiện khá thủ công, dựa trên nền tảng ñội ngũ lao ñộng ñông ñảo và chi phí lao 
ñộng rẻ. 

Sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua của ngành thủy sản là nhờ tới 2 sản phẩm nuôi: cá tra và tôm trong khi phát 
triển và quy hoạch nguồn cung nguyên liệu, giá cả và chất lượng vẫn luôn là vấn ñề thường trực; các sản phẩm 
ñánh bắt như cá ngừ, bạch tuộc cũng tương ñối ñáng kể. Hệ thống giao thông, thời tiết không thuận lợi, quy hoạch 
nuôi trồng thủy hải sản chưa hợp lý và rào cản thương mại từ các thị trường xuất khẩu là những nhân tố tạo ra tính 
biến ñộng mạnh trong hoạt ñộng của các doanh nghiệp ngành.  

Các doanh nghiệp có quy mô lao ñộng từ 700 – 1.000 nhân công ñược xếp vào loại nhỏ, doanh nghiệp có 2.000 
nhân công là cỡ trung bình. Các công nhân phải có khả năng lạng cá thuần thục, ñảm bảo không sót thịt cá.  

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ñược áp dụng tương ñối nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất 
ñể ñáp ứng ñòi hỏi cao và chặt chẽ tại các thị trường nhập khẩu nước ngoài.  

Các công ty Việt Nam chưa xây dựng và quảng bá hình ảnh của mình một cách chuyên nghiệp và ñầy ñủ, nhất là 
trong giai ñoạn ngành thủy sản ñang muốn xây dựng các thị trường mới bên cạnh 3 thị trường truyền thống. Tuy 
nhiên, thay cho việc tập trung phát triển sản phẩm thế mạnh thì các doanh nghiệp Việt Nam lại hay ñưa ra những 
lời giới thiệu về khả năng cung cấp mọi sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, ñiều này thật là không thể! Vì vậy, nếu 
chỉ nhìn vào những gì họ quảng cáo về mình, thật khó ñể có thể nhận ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp sản 
xuất thủy sản.  

2.1. Sản xuất cá tra, basa 

Cá tra, cá basa ñược nuôi tại việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước, tuy nhiên, ngành chế biến cá tra xuất 
khẩu chỉ phát triển từ năm 2002, sau khi tự chủ ñược con giống và chế ñộ nuôi công nghiệp. Có ñược sự thành 
công như hiện nay là do sản phẩm cá tra ñã ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu dùng của khách hàng nước ngoài về các 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và giá cả cạnh tranh hơn so với các sản phẩm cá thịt trắng khác.  

Cá tra, cá basa là loại cá nước ngọt dễ nuôi, ít bệnh, sinh sản nhiều, và thích hợp với ñiều kiện môi trường vùng 
nước tại khu vực ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL). Cá tra (Pangasius Hypophthalmus) và cá basa (Pangasius 
Bocourti) là cá da trơn, còn ñược gọi với tên cá bụng do phần bụng cá to và nhiều mỡ, sống ở vùng hạ lưu sông 
Mekong. Cá tra không vẩy, sống trong nước ngọt hoặc nước lợ nồng ñộ muối từ 7-10, cá có thân dài, lưng xám 
ñen, bụng hơi bạc, râu dài. Cá basa cũng là cá da trơn, thân dài, chiều dài chuẩn bằng 2,5 lần chiều dài thân; ñầu 
cá basa ngắn, hơi tròn, dẹp bằng, trán rộng, miệng hẹp. 

Mùa sinh sản của cá basa là từ tháng 1 tới tháng 7, của cá tra từ tháng 2 tới tháng 10. Mùa nuôi thả và thu hoạch 
quanh năm, nhưng các hộ thường thả cá tập trung vào tháng 5-6 dương lịch và thu hoạch sau khoảng 6 tháng nuôi 
thả. Các hình thức nuôi phổ biến là thâm canh, bán thâm canh với các mô hình nuôi bè, nuôi trong ao hầm, nuôi 
cồn và ñăng quần. Kỹ thuật nuôi trồng trong hồ ao hoặc nuôi cá bè trên sông Mekong ñược phát triển từ cuối thập 
niên 80, tuy nhiên chỉ có thủy sản ñược nuôi trồng trong trại giống nổi ñược sử dụng ñể xuất khẩu bởi cá nuôi trong 
ao thường không ngon bằng.  
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Vùng nguyên li ệu 

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, nghề nuôi cá tra, cá basa ñã xuất hiện tại ðBSCL và bắt ñầu phát triển mạnh từ 
cuối năm 90 khi các doanh nghiệp tìm ñược thị trường xuất khẩu cũng như quy trình sản xuất, nuôi con giống ñược 
hoàn thiện về mặt khoa học, nuôi thâm canh cho năng suất cao.   

ðồng bằng sông Cửu Long là nơi cung cấp gần như 100% nguyên liệu cá tra của Việt Nam. 13 tỉnh của vùng ñều 
nuôi cá tra, tập trung vào cuối nguồn sông Tiền và sông Hậu. 3 tỉnh có sản lượng nuôi lớn nhất là An Giang, ðồng 
Tháp và Cần Thơ. Với 6.000ha nuôi cá tra tại ðBSCL, sản lượng cá nguyên liệu cung cấp cho ngành trong năm 
2008 khoảng 1,2 triệu tấn. Tháng 5/2009, diện tích nuôi thả cá tra, basa ở nước ta chỉ bằng 60% diện tích cùng kỳ 
năm 2008, xấp xỉ 3.690 ha. Phần diện tích còn lại ñã bị bỏ không vì người nuôi không ñủ niềm tin về ñầu ra. Cũng 
như ñặc ñiểm chung của ngành, nguyên nhân dẫn tới sự bấp bênh trong kim ngạch xuất khẩu nằm ở việc nguồn 
cung cá nguyên liệu giảm. Trong khi trên thế giới, nhu cầu về cá tra, cá basa ở hầu hết các thị trường ñều rất cao.  
Do sự phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, nên mặt hàng này luôn ở tình trạng mất cân ñối cung - cầu, với nhiều 
biến ñộng.  

Diện tích nuôi tr ồng cá tra 2008 - 2009 

STT Khu vực ðBSCL Diện tích 
2008 (ha) 

Diện tích 2009* 
(ha) 

Sản lượng 2008 
(tấn) 

1 An Giang 1.400 1.250 300.000 
2 ðồng Tháp 1.250 950 285.000 
3 Cần Thơ 1.300 750 160.000 
4 Khác 2.050 1.390 455.000 
 Tổng 6.000 4.340 1.200.000 

Nguồn: Tổng hợp, *: ART ước tính 

Nguyên liệu cá tra ñược chia làm 3 loại chính theo thứ tự giảm dần về chất lượng. 

Nguyên li ệu Trọng lượng b ình 
quân Màu sắc Chú thích 

Loại 1 0,8kg - 1kg Thịt trắng   
Loại 2 1kg - 1,7kg Thịt hồng Giá thấp hơn 5% so với loại 1 

Loại 3 0,8kg - 1,7kg Thịt vàng Giá thấp hơn 5% so với loại 2 
Nguồn: VASEP 

Cá tra nuôi ñúng kỹ thuật từ chế ñộ ăn thức ăn công nghiệp ñến vùng nuôi có ñiều kiện thay nước thường xuyên sẽ 
cho ra thịt trắng. Những vùng nuôi có mật ñộ thay nước thấp, thức ăn tự chế có chứa rau xanh thì cá tra sẽ có màu 
vàng. Cá tra thịt hồng hoặc ñỏ là những con cá tra thị trắng quá lứa nặng trên 1 kg.  

Các nước Tây Âu, Châu Mỹ thường ưa chuộng loại cá thịt trắng do ñã có thói quen ăn các loại cá thịt trắng khác 
như cá tuyết, cá rô phi. Trong khi ñó, các nước ðông Âu, Asean lại thích ăn cá thịt hồng do giá rẻ hơn. Thị trường 
cho cá tra thịt vàng chủ yếu là tiêu thụ nội ñịa. 

Giá nguyên li ệu 

Biến ñộng giá cá tra nguyên li ệu  

 

Cá ñược cho ăn thức ăn tự chế là chủ yếu, bên cạnh ñó là thức ăn viên với thành phần chủ yếu là cám và cá tạp. 

Từ năm 2003 ñến nay giá thành nuôi cá tra ngày một tăng nhanh, giá thành sản xuất cá tra ñã tăng trên 3,5 lần (từ 
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4.500ñồng/kg lên 16.000ñồng/kg), trong khi giá bán cá chỉ tăng gần 2,3 lần (từ 7.000 ñồng/kg lên 16.000 ñồng/kg).  

Từ ñầu năm 2010 ñến nay giá thức ăn có ít nhất 5 lần tăng giá, với tổng mức tăng từ 800 - 1.000 ñồng một kg, 
trong khi giá cá chỉ tăng khoảng 1.000 - 1.200 ñồng/kg. Giá thành nuôi cá tra hiện ở mức 15.500 - 16.000 ñồng một 
kg, trong khi giá bán cũng chỉ tương ñương, người nuôi không có lãi. 

Trình ñộ công ngh ệ sử dụng th ấp, chủ yếu dựa vào lao ñộng 

Quy trình s �n xu 
t cơ b�n 

       Xây dựng vùng nuôi cá từ cá giống, thức ăn 

Quy trình s ản xu ất cá tra 

1 Tiếp nhận cá nguyên liệu 
2 Sơ chế cá (bỏ ñầu, rửa) 
3 Lạng thịt (fillet) 
4 Lột da 
5 Sửa cá, chỉnh hình + loại bỏ ký sinh trùng 
6 Kiểm tra ký sinh trùng, quay thuốc 
7 Rửa bán thành phẩm + phân loại 
8 Xếp khuôn + Cấp ñông, tách ñông, mạ băng 
9 Bao gói + Bảo quản kho lạnh 

Quy trình ch ế biến phụ phẩm (dầu cá, mỡ cá, bột cá) 

1 ðầu, xương, thịt vụn, mỡ 
2 Phân loại + sơ chế 
3 Xay thô 
4 Phơi + Sấy khô 
5 Nghiền thành bột cá, nấu mỡ cá 
6 ðóng gói 
 hoặc Nấu - Hấp Tinh chế, cô ñặc, lọc, ép tạo thành dầu cá, bột cá 

Phân ph ối cho ng ười tiêu dùng 

Cơ c
u giá tr � trong chu �i s�n ph �m cá tra 

 

 
 

           
            
            
            
            
            
0,01 USD/100con   0,85 -0,9 USD/1 kg  2,0 - 2,8 USD/kg phile ñi EU  
  0,04 USD/1kg nguyên con     8 - 11 USD/kg phile 

 

2.2. Sản xuất và chế biến tôm 

Tới nay Tôm vẫn là loài có vai trò quan trọng, ñóng góp cho sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam nói chung 
và xuất khẩu thủy sản nói riêng. Tôm nuôi có 2 sản phẩm chính là tôm sú và tôm chân trắng, trong ñó tỷ lệ tôm chân 
trắng gia tăng trong thời gian gần ñây, nhưng tôm sú vẫn là sản phẩm xuất khẩu cơ bản. Năm 2002, giá trị xuất 
khẩu thủy sản ñạt hơn 2 tỷ USD, trong ñó xuất khẩu tôm ñông lạnh chiếm 47%. Tỷ trọng tôm trong cơ cấu xuất 
khẩu các năm 2004 -2006 giảm dần, hết 6 tháng 2010, giá trị xuất khẩu tôm chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Vùng nguyên li ệu 

Cũng như cá tra, ña số các ao nuôi trồng tôm tập trung ở các tỉnh miền Nam (70-80%) như Bến Tre, Kiên Giang, 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, trong ñó Cà Mau là “vựa tôm” của cả nước. Cà Mau là một trong những 
vùng có trữ lượng tôm rất lớn, có diện tích mặt nước và rừng ngập mặn lớn, có thủy triều nên ít bị ô nhiễm. Diện 
tích nuôi ở Cà Mau chủ yếu là nuôi quảng canh, nuôi thả tự nhiên nên có tôm sạch và kích cỡ lớn. Toàn tỉnh hiện 
có diện tích nuôi thủy sản chiếm 31%, sản lượng tôm nuôi chiếm 30%, kim ngạch xuất khẩu chiếm 20% so với cả 
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nước. Do ñiều kiện thiên nhiên phù hợp, tỉnh Cà Mau ñã phát triển nghề nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn ở các 
huyện ðầm Dơi, Ngọc Hiển và Cái Nước. Mô hình nuôi chủ yếu là quảng canh với các giống loài tự nhiên như tôm 
thẻ, bạc, ñất... 

Diện tích và s ản lượng nuôi tôm c ả nước 

Chỉ tiêu  2000 2001 2002 2003 2004 2005 (ước) 

Diện tích (ha) 283.610 448.996 489.475 555.693 592.805 604.479 

Sản lượng (tấn) 97.628 156.636 189.184 234.412 290.797 330.826 

% so với tổng 
sản lượng nuôi 
trồng thủy sản 

16,9% 21,9% 22,0% 22,0% 23,2% 21,4% 

Nguồn: Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) 

Công nghệ nuôi tôm ở Việt Nam trong 20 năm qua ñã ñạt ñược những tiến bộ ñáng kể. Ở Việt Nam ñã tồn tại cả 3 
hình thức nuôi tôm là quảng canh, bán thâm canh và nuôi thâm canh. Tuy nhiên, hình thức nuôi tôm chủ yếu vẫn là 
quảng canh cải tiến. Các hệ thống nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm hữu cơ và nuôi theo mô hình GAP cũng ñã xuất hiện 
ở Việt Nam, nhưng mới ở quy mô nhỏ mang tính chất thử nghiệm. Bên cạnh ñó, trong quá trình nuôi tôm hiện nay ñể 
tránh rủi ro do giá thấp khi vào vụ, người nuôi tôm ñã biết áp dụng khoa học kỹ thuật như: nuôi rải vụ, nuôi trái vụ. 

Tuy vậy, nghề nuôi tôm ở Việt Nam ñang phải ñối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng ñến tính bền vững của 
ngành. ðó là các tác ñộng kinh tế, xã hội, môi trường của việc nuôi tôm và gần ñây là các vấn ñề về rào cản chất 
lượng sản phẩm và tranh chấp thương mại giữa các nước xuất khẩu và nhập khẩu. Việc chuyển ñổi quá nhanh một 
diện tích lớn ruộng lúa, ruộng muối năng suất thấp và ñất hoang hóa ven biển sang nuôi tôm kéo theo các vấn ñề 
bất cập về cung ứng vốn ñầu tư, con giống, kỹ thuật công nghệ, quản lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh, quy 
hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng. Nuôi tôm vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch, chạy theo lợi ích trước mắt. 
Ngoài một số doanh nghiệp ñã tham gia vào ngành nuôi tôm, góp phần ñẩy nhanh tiến ñộ công nghiệp hóa – hiện 
ñại hóa, ñem lại những chuyển biến rất ñáng kể ở vùng nông thôn ven biển, nuôi tôm ở Việt Nam chủ yếu vẫn do 
các nông hộ thực hiện ở quy mô sản xuất nhỏ. Không chỉ ñúng trong lĩnh vực sản xuất tôm, ñây cũng là ñiểm yếu 
của cả ngành thủy sản Việt Nam nói chung.  

III.      Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO với ngành thủy sản 
Gia nhập WTO, ngành xuất khẩu thủy sản ñược hưởng lợi từ việc các hàng rào thuế quan ñược hạ dần; ví dụ, thuế 
nhập khẩu cá tra ñông lạnh vào thị trường Nhật ñối với các nước thuộc WTO là 3,5% so với mức bình thường 5%, 
ñối với thị trường Mỹ là 0% so với mức 5,5 cent/kg; nhiều nước biết ñến sản phẩm cá tra Việt Nam và các doanh 
nghiệp nước ngoài cũng quan tâm ñầu tư vào ngành này.  

Tuy nhiên, ngành cũng gặp một số khó khăn nhất ñịnh như xu thế và yêu cầu của thị trường thủy sản thế giới ngày 
càng khắt khe về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm 
(IUU). Yêu cầu ña dạng hóa sản phẩm và thị trường ñang ngày càng tạo sức ép lên sự phát triển của ngành: cụ thể 
là giảm bớt lệ thuộc vào một thị trường, một sản phẩm, giảm rủi ro vì nếu sản phẩm tốt, giá phải chăng, thì dù ở nơi 
nào, lúc nào, hàng thủy sản nước ta vẫn chiếm ưu thế. Như vậy, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, ña dạng 
hóa sản phẩm, xác ñịnh thị trường mục tiêu, và giảm giá thành là sự lựa chọn duy nhất của doanh nghiệp chế biến 
thời gian tới. 

IV.       Phân tích ngành theo mô hình 5 áp lực 
Áp lực từ nhà cung c ấp ở mức trung bình th ấp 

Do tính yếu kém về quy hoạch vùng nguyên liệu cũng như do tính tự phát của các hộ nuôi trồng, doanh nghiệp sản 
xuất ñang dần tự chủ vùng nguyên liệu và thức ăn thủy sản ñể hướng tới ñảm bảo ổn ñịnh sản xuất. Ví dụ, tại An 
Giang, 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất ñã tự cung cấp ñược 40% nguyên liệu và ký hợp ñồng với khách 
hàng truyền thống là 42%. Bên cạnh ñó, mặc dù vùng nguyên liệu tập trung tại vùng ðBSCL nhưng sự gắn kết giữa 
các hộ nuôi là rất thấp, ñiều này khiến giá thủy sản nuôi không ổn ñịnh và ña phần là bị doanh nghiệp ép giá. Có thể 
thấy, trong chuỗi phân chia lợi nhuận từ cá tra, người nuôi chỉ nhận ñược rất ít, nhà chế biến xuất khẩu nhận ñược 
khoảng 25% giá bán trong khi nhà phân phối ñược hơn 70%.  

Tuy vậy, do sự thiếu hụt về nguyên liệu, các hộ nuôi tạo ñược sức ép tăng giá nguyên liệu khi doanh nghiệp sản 
xuất cần gấp nguyên liệu ñể ñáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng. 

Áp lực từ người mua r ất cao 

Nhìn vào xu hướng giảm giá xuất khẩu cá tra, tôm, cũng có thể thấy phần nào sức mạnh của người mua. Tại từng 
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thị trường, khách hàng thường tập trung vào một số nhà buôn thủy sản lớn hoặc tập ñoàn siêu thị như Wal-mart, 
Metro, Carrefour, Cysco v.v. Cũng vì vậy, kênh phân phối thường do các ñối tượng này nắm giữ. Doanh nghiệp Việt 
Nam luôn phải ñiều chỉnh quy trình nuôi, chế biến sản phẩm ñể theo kịp các tiêu chuẩn về sản phẩm do các nước 
nhập khẩu ñưa ra. Sản phẩm thủy sản có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp rất ít nên khách hàng rất dễ thay ñổi 
nguồn nguyên liệu ñầu vào.  

Áp lực từ sản ph ẩm thay th ế ở mức trung bình 

Sản phẩm thay thế ña dạng, tuy nhiên, thói quen sử dụng của người tiêu dùng giảm bớt áp lực từ sản phẩm thay 
thế 

Trong năm 2007, theo tổ chức Nông – lương quốc tế (FAO), sản lượng thủy sản xuất khẩu toàn thế giới ñạt 54 triệu 
tấn với giá trị giao dịch ñạt 93,5 tỷ USD, tăng 67,7% từ năm 2000 tới 2007. Các loại ñược tiêu thụ nhiều nhất là 
tôm, cá hồi, cá ñáy, cá thu v.v. Sản phẩm cá thịt trắng ñược tiêu thụ mạnh trên thế giới ngoài cá tra (Pangasius) còn 
có cá ñáy (Groundfish), cá hồi (Salmon) và cá rô phi (Tilapia). 

Sản phẩm cá tra Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh về sản lượng và giá trị xuất khẩu trong các năm qua 
một phần nhờ vào giá rẻ, một phần là do khai thác và nuôi trồng một số sản phẩm cơ bản ở các nước khác sụt 
giảm và phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội ñịa.   

Nhu cầu với các loại tôm size lớn rất nhiều, nhưng kích cỡ tôm nuôi tại Việt Nam vẫn phần lớn là trung bình và nhỏ.  

Áp lực cạnh tranh t ừ những ñối thủ mới rất cao 

Ngành sản xuất thủy sản tại Việt Nam chủ yếu là gia công hàng ñông lạnh xuất khẩu, vốn ñầu tư cho một nhà máy 
không quá cao; ñể xây dựng một nhà máy chế biến cá tra với công suất 150 tấn nguyên liệu/ngày cần khoảng 60 tỷ 
VND; công nghệ sử dụng trong ngành thấp, chủ yếu dựa vào lao ñộng nhiều và rẻ ở các vùng nông thôn. Do ñó, 
các rào cản về công nghệ, vốn và sản phẩm là rất thấp.  

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận biên trong ngành chế biến cá tra ở mức trung bình 5% - 6%. Vì vậy, khả năng tham gia 
của các doanh nghiệp khác ngành là rất ít. Tuy nhiên, sự cạnh tranh có thể ñến từ 3 ñối tượng: 

• Những hộ nuôi với quy mô lớn có khả năng tích lũy vốn và ñầu tư máy móc ñể hình thành nhà máy chế 
biến nhằm kéo dài chuỗi giá trị gia tăng.  

• Nhà phân phối thủy sản nước ngoài cũng tổ chức hệ thống cung cấp nguyên liệu riêng tại Việt Nam nhằm 
giảm chi phí trung gian và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, ví dụ như Metro. 

• Doanh nghiệp của các nước khác, ñặc biệt là những nước có ñiều kiện tự nhiên thuận lợi, có truyền thống 
khai thác thủy sản như Thái Lan, Indonesia, Bangladesh, Trung Quốc… 

Cạnh tranh n ội bộ ngành cao 

Sự phá giá là một trong những nguyên nhân chính khiến giá xuất khẩu liên tục giảm những năm gần ñây.  

Bên cạnh ñó, ña phần các doanh nghiệp chỉ quan tâm tăng mạnh công suất chế biến nhưng các hệ thống kho lạnh 
lưu trữ thành phẩm, cung ứng nguyên liệu lại rất hạn chế. ðiều này lại càng làm tăng sức ép lên thu mua nguyên 
liệu, tiêu thụ sản phẩm và tính cạnh tranh. 

Ngoài ra, thị trường phát triển nhanh, mạnh tới mức cần có một tác ñộng từ phía quản lý ñể ñưa ngành sản xuất và 
xuất khẩu thủy sản phát triển có hệ thống, ổn ñịnh và bền vững hơn. Về dài hạn, sự phát triển kinh tế sẽ khiến cho 
nhu cầu thủy hải sản ngày càng phong phú, ña dạng và khắt khe hơn cùng với sự phát triển của một số nguồn sản 
phẩm thay thế; mức cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn.  

V.     Triển vọng phát triển 
Sản lượng thủy sản nuôi trồng thế giới dự báo cần tăng trưởng bình quân 4,5%/năm trong giai ñoạn 2010-2015 ñể 
ñáp ứng ñược nhu cầu của thị trường, tuy nhiên sản lượng thủy sản nuôi trồng lại ñang có xu hướng chững lại từ 
năm 2008 và tạo sức ép lớn lên nguồn cung thủy sản thế giới. Chính vì vậy, sản phẩm thủy sản Việt Nam với lợi thế 
về giá sẽ vẫn giữ ñược thị trường và ổn ñịnh theo hướng nâng cao chất lượng trong những năm tiếp theo. Tuy 
nhiên, ñiểm yếu của ngành nằm ở một thị trường nguyên liệu chưa có quy hoạch tổng thể hợp lý và rào cản vào các 
thị trường quốc tế ngày càng tăng lên.   

• Kế hoạch năm 2010 giá trị xuất khẩu thủy sản ở mức khá thận trọng và khả năng cao là sẽ ñạt ñược là 4,5 
tỷ USD. Giá trị xuất khẩu cá tra ñạt 1,5 tỷ USD.  

• Nhằm mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước vẫn giữ nguyên ở 
mức 1,1 triệu ha với sản lượng ước ñạt 2,8 triệu tấn. Trong ñó sản lượng cá tra chiếm tỷ lệ cao nhất 1,2 
triệu tấn. 
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• Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam ñến năm 2020 bao gồm các nội dung cụ thể sau:  

o Năm 2015, sản lượng tăng 2,76%/năm, kim ngạch xuất khẩu ñạt 6,0 tỷ USD;  

o ðến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ñạt 7,0 tỷ USD.  

Thuận lợi 

• Nhu cầu thủy sản tăng trong năm 2010 cùng với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, 

• Phá giá VND là nhân tố rất thuận lợi cho xuất khẩu nói chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng,  

• Chủ trương hỗ trợ xuất khẩu – trọng tâm trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính Phủ, 

• Năng lực sản xuất của Việt Nam cao và vẫn chưa ñược khai thác hết, 

• Với cá tra, cá basa, hiện nay thị trường Châu Âu ñang chuyển sang sử dụng cá tra từ Việt Nam. Bên cạnh 
ñó, các quy ñịnh mới từ thị trường này về việc quản lý chặt chẽ và hạn chế thuỷ sản ñánh bắt, nhờ ñó sản 
phẩm cá tra nuôi trồng của Việt Nam sẽ có ưu thế trong việc chiếm lĩnh thị trường. 

• Tiềm năng phát triển các sản phẩm thủy sản chế biến, ñặc biệt sang các thị trường mới như Hàn Quốc, 
ASEAN v.v. 

• Nhật Bản là thị trường tiêu thụ tôm lớn nhất của Việt Nam, từ 2010, hơn 800 mặt hàng thủy sản của Việt 
Nam vào Nhật Bản sẽ ñược hưởng thuế suất 0%, xuất khẩu sang nước này sẽ tăng trưởng tốt. 

• Tiềm năng ở thị trường Mỹ ñến từ xu hướng ăn nhiều thủy sản hơn ñể cải thiện sức khỏe của người dân 
Mỹ; trong khi tại thị trường ðông Âu, giá rẻ là lợi thế cạnh tranh lớn cho cá tra Việt Nam. 

Thách th ức 

• Khó khăn ñặc trưng của ngành kéo dài qua nhiều năm chưa xử lý ñược là thiếu nguyên liệu sản xuất,  

• Giá nguyên liệu sản xuất sẽ tăng cao so với năm 2009 do các chi phí như nguyên liệu, ñiện, nước, thức ăn 
chăn nuôi, 

• Thời tiết diễn biến khá phức tạp có khả năng ảnh hưởng lớn tới ngành,  

• Với sự phát triển của ngành cá tra và thủy sản Việt Nam, việc các nước khác ñặt rào cản ñể hạn chế sản 
phẩm Việt Nam xâm nhập thị trường nước họ sẽ luôn là rủi ro hiện hữu và tiểm ẩn với các doanh nghiệp. 

• Tại thị trường EU, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trở nên khó khăn hơn khi khi quy ñịnh IUU bắt ñầu ñi vào 
thực tiễn từ 2010 (EU yêu cầu tất cả lô hàng hải sản khai thác phải có giấy chứng nhận khai thác hợp pháp, 
nếu thiếu sẽ không ñược phép xuất vào EU). Trong khi doanh nghiệp Việt Nam khai thác thủy sản, chưa 
quen ghi nhật ký khai thác thủy sản theo quy ñịnh. Cũng theo quy chế Chứng nhận thủy sản khai thác xuất 
khẩu vào thị trường châu Âu, các công ty chế biến thủy sản xuất khẩu phải ñăng ký xác nhận thủy sản khai 
thác ñối với các lô sản phẩm ñược chế biến từ nguyên liệu thu mua. 

• Thị trường Mỹ chứa ñựng rủi ro phân loại cá tra vào chủng loại catfish. Ngoài ra còn một số rào cản khác 
như quy ñịnh về trọng lượng tịnh, ñiều kiện nuôi cá tra ở Việt Nam phải giống với ở bên Mỹ v.v.  

VI.    DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VÀ QUAN ðIỂM ðẦU TƯ 
Quan ñiểm ñầu tư: Bằng những phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng Thủy sản là ngành có mức hấp dẫn ñầu tư 
trung bình xuất phát từ tính bất ổn ñịnh ñến từ cả thị trường tiêu thụ lẫn các yếu tố của sản xuất. Tuy nhiên, trong 
số các doanh nghiêp niêm yết thuộc ngành thủy sản, chúng tôi vẫn ñánh giá cao các doanh nghiệp sau: 

• CTCP Thủy sản Mekong – Mã chứng khoán AAM 

• CTCP Thủy sản Bến Tre – Mã chứng khoán ABT 

• CTCP THủy sản Cửu Long An Giang – Mã chứng khoán ACL 

• CTCP Thủy hải sản Minh Phú - Mã chứng khoán MPC 

• CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn - Mã chứng khoán VHC 

ðây là các doanh nghiệp có tài chính tốt, hiệu quả hoạt ñộng cao, có khả năng chủ ñộng một phần nguồn nguyên 
liệu. Việc nghiên cứu hoạt ñộng của từng doanh nghiệp cụ thể sẽ ñược chúng tôi ñề cập trong các báo cáo khác.
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CHỈ SỐ HOẠT ðỘNG 5 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 

 AAM ABT ACL MPC VHC 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
TS lợi nhuận gộp 11,94% 17,09% 20,42% 16,07% 25,99% 18,63% 19,40% 20,56% 17,06% 13,46% 15,81% 14,61% 12,87% 11,83% 16,32% 

TS LN sau thuế 6,04% 0,60% 11,33% 9,13% 4,77% 16,72% 10,33% 11,01% 6,61% 8,20% -1,32% 7,85% 6,73% 3,37% 7,51% 
ROE 7,19% 0,86% 16,71% 13,72% 6,58% 20,65% 30,21% 50,87% 26,78% 17,73% -4,05% 22,32% 24,35% 20,99% 31,94% 

ROA 6,74% 0,80% 14,43% 9,44% 5,85% 16,93% 18,28% 18,22% 7,75% 9,11% -1,68% 10,93% 14,19% 6,77% 13,72% 

EPS    2.588       297   4.631  6.225   2.788    8.019     4.399      7.940      5.289    2.760      (544)  3.469    3.199      2.742     6.386  

BVPS  36.012  34.684  27.708  45.380  42.361  38.842  14.561     15.607     19.750  15.571     13.432  15.542  13.136     13.064  19.993  
                
KN thanh toán HH    12,97  11,77   6,88     1,36  3,90     3,89    2,10        1,52        1,12      1,74        1,54     1,65       1,84        1,19       1,48  

KN thanh toán nhanh    10,73    8,58  5,11      1,08     1,85     3,02     1,65        1,18        0,82     1,38        0,85     0,72       1,32        0,58      0,90  
                
Vòng quay HTK      7,70  6,64  7,06  11,17     4,17     5,38  11,38        8,31        5,30       7,84        3,37    3,52     13,45        6,45       6,94  
Vòng quay các khoản 
phải trả    27,87  20,39  16,42  16,32   17,05   52,70    19,44      23,54        8,64    51,82      39,55    38,84     15,28      22,24     13,80  

Vòng quay các khoản 
phải thu      3,86     4,20  5,87   4,43     8,11     3,46     3,04        3,21        3,11     2,62        4,93    13,36      5,66        7,60       8,30  

Chu kỳ luân chuyển 
thành tiền  128,86  124,08  91,59  92,73  111,11  166,37  133,36     142,06     144,07  178,77     172,93  121,56     67,75      88,16     70,13  

                
Nợ vay/TTS 0,00% 0,00% 2,12% 18,47% 4,37% 8,24% 28,47% 50,19% 56,66% 45,49% 49,72% 43,95% 23,38% 55,75% 40,18% 

Nợ vay/VCSH 0,00% 0,00% 2,45% 26,86% 4,92% 10,04% 47,06% 140,17% 195,71% 88,51% 119,87% 89,78% 40,13% 172,87% 93,56% 

Nợ phải trả/TTS 6,24% 6,56% 13,66% 30,75% 11,15% 17,98% 39,50% 58,14% 71,05% 47,98% 56,41% 48,95% 39,54% 65,83% 54,78% 
                
Doanh thu/TTS      1,12    1,33  1,27     1,03     1,23       1,01    1,77        1,65        1,17     1,11        1,27     1,39       2,11        2,01       1,83  

Doanh thu/VCSH      1,19  1,42  1,47     1,50    1,38     1,23   2,93        4,62        4,05      2,16        3,06      2,84    3,62        6,23      4,26  
Nguồn: Artex 
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THỐNG KÊ CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG 

STT Tên Công Ty Mã 
CK  CPLHQB   Giá tr ị 

vốn hóa  Sở hữu NN  EPS cơ bản   Book 
Value   P/E   P/B  

       Cổ phiếu   Tỷ VND  %  VND   VND   Lần   Lần  

1 Thủy sản Mekong AAM  11.339.860          283,5  0,00%         4.810  27.541      5,20         0,91  

2 Thủy sản Bến Tre ABT 11.212.970          601,0  33,37%       10.613  43.910   4,99         1,21  

3 Thủy sản CL An Giang ACL 9.455.556          368,5  17,69%         8.059  21.769    4,16      1,54  

4 Thủy sản Gò ðàng AGD 8.000.000          261,6  0,00%         2.779  15.946  11,77      2,04  

5 Thủy sản An Giang AGF 12.859.290          366,5  23,74%         3.016  49.224    9,45    0,58  

6 Thủy sản Nam Việt ANV 65.605.250       1.161,2  19,44%           (798) 22.326  (22,17)      0,79  

7 NTACO ATA 10.000.000          267,0  0,00%         5.451  13.723    4,90        1,95  

8 Hải sản Basaco BAS 9.600.000            86,4  0,00%           (439) 9.126  (20,52)       0,99  

9 Thủy sản Bạc Liêu BLF 5.000.000            67,5  0,59%            567  14.799  23,82      0,91  

10 CADOVIMEX ViỆT NAM CAD 8.000.000 101,6 9,36% 685 22.771 18,55 0,56 

11 Lâm thủy sản Bến Tre FBT 11.405.880          114,9  6,44%       (9.037) 19.454   (1,13)        0,52  

12 Thủy sản Sao Ta FMC 7.220.100          104,7  12,34%         1.869  19.255     7,76    0,75  

13 Thủy sản Hùng Vương HVG 65.999.970       1.709,4  12,19%         4.444  25.962   5,83     1,00  

14 ðầu tư & TM Thủy sản ICF 12.807.000          163,9  2,13%         1.649  13.417    7,76      0,94  

15 Thủy hải sản Minh Phú MPC 69.983.100       2.576,0  12,69%         3.478  16.143  10,58   2,28  

16 Thủy sản Ngô Quyền NGC  1.200.000            21,8  0,06%         2.476  11.914      7,35      1,53  

17 Thủy sản Số 1 SJ1 3.517.200            84,6  13,63%         3.719  23.934     6,78        1,05  

18 Thủy sản số 4 TS4 9.463.402          346,1  28,28%         4.501  21.638        6,69    1,39  

19 Thủy sản Vĩnh Hoàn VHC 42.449.860       1.626,6  10,28%         4.547  18.507      7,74       1,90  

20 Thủy hải sản Việt Nhật VNH 8.023.071          101,1  0,03%         1.203  10.448   10,48    1,21  
Nguồn: Stox 
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CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

   6 tháng 2010 (tỷ VND, %) 2009 (tỷ VND) Kế hoạch 2010 

STT Tên Công Ty Mã 
CK  DTT   GVHB   LNST  TS LNG TSLNR Tổng Tài 

sản Vốn CSH Doanh 
thu thu ần Lãi gộp Lãi/(lỗ) 

sau thu ế 
Doanh 

thu 
Lợi 

nhuận  Cổ tức 

1 Thủy sản Mekong AAM    232,19     (186,47)    27,16 19,69% 11,70%     363,93      314,21  463,38  94,62      52,51  540,00  45,00  10,0% 

2 Thủy sản Bến Tre ABT    306,83     (243,26)    63,19  20,72% 20,59% 537,00     440,45    543,92  101,32      90,93    550,00  80,00  11,3% 

3 
Thủy sản CL An 
Giang ACL    519,55     (426,38)    41,16  17,93% 7,92% 613,94    177,75    720,14  122,82      47,60  1.110,00  70,40  9,0% 

4 Thủy sản Gò ðàng AGD    250,02   (201,53)    15,27  19,39% 6,11%   304,84     128,08    505,25     71,02      22,23   660,00  30,00  0,0% 

5 Thủy sản An Giang AGF 815,79     (705,97)    28,64  13,46% 3,51%  1.209,94   626,97  1.334,30    106,00    14,44  1.500,00  60,00  7,0% 

6 Thủy sản Nam Việt ANV 735,70     (629,34)   43,24  14,46% 5,88% 2.200,10  1.470,03  1.859,35  (40,95) (127,71) 2.286,00  70,50  5,1% 

7 NTACO ATA 229,66     (166,99)   28,19  27,29% 12,27%  497,46    128,22  436,22     77,79     36,21  570,00  55,00  11,2% 

8 Hải sản Basaco BAS 30,79       (28,30)   (5,11) 8,08% -16,59% 199,43       92,61  83,79  6,07      (3,73)   222,00  4,50  0,0% 

9 Thủy sản Bạc Liêu BLF   201,22    (170,82)    1,89  15,11% 0,94%   338,28      72,33  355,73  41,70       0,78  416,00  6,00  0,0% 

10 
CADOVIMEX ViỆT 
NAM CAD   538,86     (447,34)    1,78  16,98% 0,33% 1.195,38 175,71 1092,25 130,234  (6,05) 1200 14,8 11,8% 

11 Lâm thủy sản Bến Tre FBT    164,00     (165,82) (15,51) -1,11% -9,46% 585,09    234,45     806,26  (20,13) (87,10)   843,43  14,53  0,0% 

12 Thủy sản Sao Ta FMC    387,85    (367,09)     107  5,35% 0,03%    623,41  152,04  940,08  50,78      13,96  1.050,00  15,00  13,8% 

13 
Thủy sản Hùng 
Vương HVG 1,857,59  (1,572,30)  94,95  15,36% 5,11% 3.790,46  1.712,07  3.087,28    519,42  294,90  6.000,00  450,00  0,0% 

14 
ðầu tư & TM Thủy 
sản ICF   100,92       (82,28)      3,86  18,47% 3,82%    367,19    191,18  443,23     72,88     28,89  530,00  30,06  0,0% 

15 
Thủy hải sản Minh 
Phú MPC 1,943,27  (1,763,72) 159,79  9,24% 8,22% 2.222,37  1.087,95  3.093,51  451,91  242,86  3.500,00  264,50  0,0% 

16 Thủy sản Ngô Quyền NGC 60,75      (55,47)      842  8,69% 1,39% 58,43    16,57  125,49  12,68    3,75          -          -   8,2% 

17 Thủy sản Số 1 SJ1 84,50       (68,61)      6,51  18,80% 7,71%    106,43    75,70  158,56     19,29  10,39    150,00    7,50  6,0% 

18 Thủy sản số 4 TS4 175,15     (139,11)    23,67  20,58% 13,52% 366,75      172,46    290,06      41,23    26,85  450,00  26,25  5,0% 

19 Thủy sản Vĩnh Hoàn VHC 1,476,16  (1,222,86) 109,49  17,16% 7,42%  1.516,26      651,13   2.771,00    452,20      207,98           -    -   8,5% 

20 
Thủy hải sản Việt 
Nhật VNH  31,07       (19,22)      4,09  38,12% 13,17% 138,74        83,83  73,58  22,89  9,65            -   -   0,0% 

Nguồn: Stox
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Website: www.artex.com.vn 
Email: info@artex.com.vn 

 
 

Khuy ến cáo  

Báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) chỉ ñể dùng cho mục ñích tham khảo. Quý 
khách không nên dựa vào những thông tin này cho bất kỳ mục ñích gì, bao gồm, nhưng không giới 

hạn, việc ra quyết ñịnh ñầu tư. ART/ñối tác/nhà cung cấp dịch vụ của ART không chịu bất kỳ trách 

nhiệm nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống ñặc 

biệt hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào ñó với việc sử dụng 

Bản tin thị trường của ART hay dựa vào những thông tin ñược cung cấp trên ñó. 


